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    TTIINN  DDỰỰ  BBÁÁOO  XXÂÂMM  NNHHẬẬPP  MMẶẶNN  

TTRRÊÊNN  TTỈỈNNHH  VVĨĨNNHH  LLOONNGG 
(Từ ngày 14/05 đến ngày 23/05/2026) 

   

 

1. Hiện trạng thủy văn, thủy triều và xâm nhập mặn trên khu vực tỉnh Vĩnh 

Long từ ngày 07/05 đến ngày 14/05/2026 

- Hiện trạng thủy văn, thủy triều: Đỉnh triều cao nhất ngày xuống dần trong các 

ngày 07 và 08, lên chậm trong ngày 09, lên dần trong ngày 10, xuống trong ngày 11, lên 

dần từ ngày 12 đến ngày 13; đỉnh triều ở mức thấp nhất trong ngày 08, ở mức cao nhất 

trong ngày 13 ở mức thấp hơn báo động 1 (BĐI) 10cm đến 31cm. Chân triều thấp nhất 

ngày ở mức thấp nhất trong ngày 07; ở mức cao nhất trong ngày 13. 

- Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày: 07 và từ 10 đến 14. 

Độ mặn cao nhất tại các trạm 

Sông Trạm 
Cách 

Cửa sông 

Smax 

(‰) 
Ngày xuất hiện 

Cùng kỳ 

năm 2025 

Cửa Đại 

Bình Đại 08 22.3 10  

Lộc Thuận 21 12.4 10  

Giao Hòa 39 2.3 07;10 4.7 

Quới Sơn 48 0.8 07 0.5 

An Khánh 56 0.2 07 0.1 

Phú Túc 64 0.1 07-14 0.1 

Sông Ba lai 

Long Hòa 46 1.2 07 1.4 

Ba Lai 1 54 0.4 07 0.5 

Tân Phú 72 0.1 07-14 0.1 

Hàm Luông 

An Thuận 06 23.0 10  

Sơn Đốc 23 9.7 10  

Phú Khánh 24 8.2 10 8.3 

Vàm Cái Quao 34 4.9 10 4.3 

Vàm Thủ Cửu 37 3.6 10;11 2.6 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: XMAN-18/17h00/VILO Vĩnh Long, ngày 14 tháng 5 năm 2026 
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Sông Trạm 
Cách 

Cửa sông 

Smax 

(‰) 
Ngày xuất hiện 

Cùng kỳ 

năm 2025 

Vàm Nước Trong 43 2.6 10-12 1.7 

Mỹ Hóa 48 2.3 11 0.8 

Thanh Tân 54 0.7 10 0.3 

An Hiệp 56 0.4 07;08;10-13 0.3 

Vàm Mơn 64 0.1 07-14 0.1 

Hòa Nghĩa 72 0.1 07-14 0.1 

Sông Tiền 

Chợ Lách 78 0.1 07-14 0.1 

Cái Muối 90  Nghỉ đo  

Đồng Phú 93  Nghỉ đo  

0.8Cổ Chiên 

Bến Trại 11 18.8 10  

Hưng Mỹ 20 7.5 10 8.8 

Hương Mỹ 29 4.5 10  

Trà Vinh 33 3.2 14 4.8 

Cẩm Sơn 36 2.9 13 3.2 

Láng Thé 39 1.9 10 2.8 

Đức Mỹ 46 1.5 13 1.4 

Vàm Thom 47 1.7 13 2.7 

Thanh Bình 48 1.3 13;14 1.8 

Nàng Âm 52 1.0 14 0.8 

Nhuận Phú Tân 55,5 0.3 13 0.2 

Quới An 63 0.4 14 0.2 

Tân Thiềng 65 0.1 07-14 0.1 

Vĩnh Bình 77 0.1 07-14 0.1 

Long Toàn Long Toàn 12,5 15.0 18 15.3 

Hậu 

Trà Kha 17 11.5 07 8.0 

Cầu Quan 37 3.5 07 1.8 

Đường Đức 46 2.0 13 0.5 

Trà Ôn 68 0.1 07-14 0.1 

Nội đồng Ngã Tư  0.1 07-14  
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* Ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu nhất trên các sông như sau: 

- Trên sông Cửa Đại xâm nhập đến xã Phú Thuận (xã Long Định cũ), cách cửa 

sông khoảng 36,0km. 

- Trên sông Hàm Luông xâm nhập đến các xã Phước Long (xã Phước Long cũ) – 

xã Đồng Khởi (xã Phước Hiệp cũ), cách cửa sông khoảng 37,2km. 

- Trên sông Cổ Chiên xâm nhập đến các xã Hương Mỹ (xã Hương Mỹ cũ) – 

phường Hòa Thuận (phường Hòa Thuận cũ), cách cửa sông khoảng 31,2km. 

- Trên sông Hậu xâm nhập đến xã Tân Hòa (xã Tân Hòa cũ), cách cửa sông 

khoảng 35,8km. 

* Ranh mặn 1‰ xâm nhập sâu nhất trên các sông như sau: 

- Trên sông Cửa Đại xâm nhập đến xã Giao Long (xã Quới Sơn cũ), cách cửa 

sông khoảng 46,8km. 

- Trên sông Hàm Luông xâm nhập đến Phường Bến Tre (xã Mỹ Thành - Thanh 

Tân cũ), cách cửa sông khoảng 53,5 km. 

- Trên sông Cổ Chiên xâm nhập đến các xã Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân 

cũ) – xã Quới Thiện (xã Thanh Bình cũ) - xã Trung Ngãi (xã Trung Thành Đông cũ), 

cách cửa sông khoảng 52,0km. 

- Trên sông Hậu xâm nhập đến xã An Phú Tân (xã Phú Tân cũ), cách cửa sông 

khoảng 54,8km. 

2. Dự báo xâm nhập mặn trên khu vực tỉnh Vĩnh Long từ ngày 14/05 đến ngày 

23/05/2026 

Trên sông Cửa Đại: Xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế tăng dần trong 

các ngày 14 và 15, giảm dần từ ngày 16 đến ngày 18, tăng nhẹ trong các ngày 19 và 20, 

giảm dần từ ngày 21 đến ngày 23. Độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong 

các ngày 14 đến 15. 

Trên sông Hàm Luông: Xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế tăng dần từ 

ngày 14 đến ngày 15, giảm nhẹ trong ngày 16, giảm từ ngày 17 đến ngày 23. Độ mặn 

xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các ngày 14 đến 16. 

Trên sông Cổ Chiên: Xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế tăng dần trong 

các ngày 14 và 15, giảm dần từ ngày 16 đến 18, giảm nhẹ từ ngày 19 đến ngày 21, giảm 

dần trong các ngày 22 và 23.  Độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các 

ngày từ 14 đến 15. 

Trên sông Hậu: Xâm nhập mặn cao nhất hàng ngày có xu thế tăng dần trong các 

ngày 14 và 15, giảm dần từ ngày 16 đến ngày 19, tăng nhẹ ít biến đổi trong các ngày 20 

đến 22, giảm dần từ ngày 23. Độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất xuất hiện trong các 
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ngày 14 đến 15. 

Dự báo độ mặn cao nhất tại các trạm 

Sông Trạm 
Cách 

Cửa sông 

Smax 

(‰) 
Ngày xuất hiện 

Cùng kỳ 

năm 2025 

Cửa Đại 

Bình Đại 08 23.5 14-16  

Lộc Thuận 21 12.8 14-16  

Giao Hòa 39 3.3 14;15 2.6 

Quới Sơn 48 0.7 14-16 0.4 

An Khánh 56 0.1 14-23 0.1 

Phú Túc 64 0.1 14-23 0.1 

Sông Ba lai 

Long Hòa 46 1.4 14;15 0.9 

Ba Lai 1 54 0.3 14-16 0.5 

Tân Phú 72 0.1 04-23 0.1 

Hàm Luông 

An Thuận 06 23.6 14-16  

Sơn Đốc 25 11.2 14-16  

Phú Khánh 25 9.5 14-16 6.5 

Vàm Cái Quao 34 4.9 14-16 3.3 

Vàm Thủ Cửu 37 4.0 14-16 1.9 

Vàm Nước Trong 43 2.9 14-16 1.3 

Mỹ Hóa 48 2.3 14-16 0.7 

Thanh Tân 54 0.6 14-16 0.2 

An Hiệp 56 0.5 14-16 0.3 

Vàm Mơn 64 0.1 14-23 0.1 

Hòa Nghĩa 72 0.1 14-23 0.1 

Sông Tiền 

Chợ Lách 78 0.1 14-23 0.1 

Cái Muối 90 0.1 14-23 0.1 

Đồng Phú 93 0.1 14-23 0.1 

Cổ Chiên 
Bến Trại 11 20.0 19;20  

Hưng Mỹ 20 9.4 14;15;20 7.3 
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Sông Trạm 
Cách 

Cửa sông 

Smax 

(‰) 
Ngày xuất hiện 

Cùng kỳ 

năm 2025 

Hương Mỹ 29 5.3 14;15  

Trà Vinh 33 5.0 14;15 3.2 

Cẩm Sơn 36 4.0 14;15 2.4 

Láng Thé 39 3.5 14;15 1.8 

Đức Mỹ 46 2.8 14;15 0.9 

Vàm Thom 47 2.5 14;15 0.6 

Thanh Bình 48 2.2 14;15 0.4 

Nàng Âm 52 1.8 14;15 0.3 

Nhuận Phú Tân 55,5 0.7 14;15 0.2 

Quới An 63 0.7 14;15 0.1 

Tân Thiềng 65 0.1 14-23 0.1 

Vĩnh Bình 77 0.1 14-23 0.1 

Long Toàn Long Toàn 12,5 15.8 14;15 14.6 

Hậu 

Trà Kha 17 8.0 14;15;21-23 9.2 

Cầu Quan 37 3.5 14;15 2.2 

Đường Đức 46 2.6 14;15 1.0 

Trà Ôn 68 0.1 14-23 0.1 

* Ranh mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu nhất trên các sông như sau: 

- Trên sông Cửa Đại xâm nhập đến xã Phú Thuận (xã Long Định cũ), cách cửa 

sông khoảng 37,7km. 

- Trên sông Hàm Luông xâm nhập đến các xã Phước Long (xã Phước Long cũ) – 

xã Đồng Khởi (xã Phước Hiệp cũ), cách cửa sông khoảng 37,0km. 

- Trên sông Cổ Chiên xâm nhập đến các xã Hương Mỹ (xã Cẩm Sơn cũ) – 

phường Long Đức (phường Long Đức cũ), cách cửa sông khoảng 36,0km. 

- Trên sông Hậu xâm nhập đến xã Tân Hòa (xã Tân Hòa cũ), cách cửa sông 

khoảng 34,8km. 
 

* Ranh mặn 1‰ có khả năng xâm nhập sâu nhất trên các sông như sau: 

- Trên sông Cửa Đại xâm nhập đến xã Giao Long (xã Quới Sơn cũ), cách cửa 
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sông khoảng 47,0km. 

- Trên sông Hàm Luông xâm nhập đến Phường Bến Tre (xã Mỹ Thành - Thanh 

Tân cũ), cách cửa sông khoảng 53,8 km. 

- Trên sông Cổ Chiên xâm nhập đến các xã Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân 

cũ) – xã Quới An (xã Trung Thành Tây cũ), cách cửa sông khoảng 55,0-57,0km. 

- Trên sông Hậu xâm nhập đến xã An Phú Tân (xã An Phú Tân cũ), cách cửa sông 

khoảng 60,0km. 

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn 

- Xấp xỉ cấp 2. 

4. Cảnh báo tác động do xâm nhập mặn 

- Xâm nhập mặn có thể tác động đến các loại cây trồng, vật nuôi, nguồn nước sinh 

hoạt, các công trình của người dân và địa phương ở những vùng có độ mặn 0.5‰ trở lên 

xâm nhập tới. Tuỳ vào sức thích ứng của giống cây trồng, vật nuôi mà có kế hoạch ứng 

phó phù hợp. 

- Các địa phương trên các sông Cửa Đại cách cửa sông từ 47,0km trở xuống nên 

theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp. 

- Các địa phương trên các sông Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu cách cửa sông 

từ 53,8km đến 60,0km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và 

sử dụng nước sông trực tiếp.  

- Kèm phụ lục bản đồ dự báo. 

Tin phát lúc: 17 giờ 00 phút. 

Bản tin tiếp theo phát lúc 17 giờ ngày 21/05/2026. 
 

Nơi nhận: 

 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh. 
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Phụ lục 
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